TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 

	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

	Mức 1
	a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường.
	- Nhà trường có Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường cho giai đoạn nào?
- Nêu mục tiêu của Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường?
- So sánh với mục tiêu giáo dục mầm non tại Luật Giáo dục 2019, Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, quận/huyện, của xã/phường/thị trấn? (Ví dụ: Cấp thành phố: Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 22/3/2018); Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 18/2/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng)
	- Văn bản phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường được UBND quận/huyện phê duyệt;
- Các báo cáo sơ kết, tổng kết;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp về chỉ tiêu phát triển, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành; Quyết định của UBND cấp huyện có nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND cùng cấp;
- Các hình ảnh, tư liệu chứng minh nội dung chiến lược phát triển của nhà trường đã được đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông;
- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị; Ban kiểm tra nội bộ; Ban thanh tra nhân dân; Ban đại diện cha mẹ trẻ
- Đường dẫn truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT hoặc Cổng thông tin điện tử của nhà trường có đăng tải nội dung phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển.

	
	b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	- Nêu nội dung cơ bản của phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
- Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường được UBND quận/huyện phê duyệt (Căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 quy định quản lý trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Điều 6 - Điều lệ trường mầm non) 
	

	
	c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo.
	Nêu những hình thức công khai? Thời điểm công khai?
+ Thực hiện niêm yết tại bảng công khai của nhà trường trong thời gian bao lâu? Từ ngày...đến ngày?
+ Đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nêu rõ địa chỉ truy cập) thời gian nào?
+ Đăng tải trên trang thông tin điện tử của phòng GD&ĐT (nêu rõ địa chỉ truy cập) thời gian nào?
+ Được phát thanh trên loa truyền thanh của xã/phường/thị trấn vào thời gian nào?
+ Được phát thanh trên Đài phát thanh của quận/huyện vào thời gian nào?
	

	Mức 2
	Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển.

	- Những bộ phận nào của nhà trường thực hiện giám sát? (Hội đồng trường/Hội đồng quản trị, Ban kiểm tra nội bộ? Ban thanh tra nhân dân? Ban đại diện cha mẹ học sinh?...)
- Việc tổ chức thực hiện giám sát như thế nào? (Kế hoạch giám sát, phân công nhiệm vụ giám sát? Tổ chức giám sát? Biên bản giám sát)?
	- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị; Ban kiểm tra nội bộ; Ban thanh tra nhân dân; Ban đại diện cha mẹ trẻ

- Các báo cáo sơ kết, tổng kết;
- Các văn bản của cấp có thẩm quyền đánh giá nhà trường khi thực hiện giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường (nếu có);
- Các văn bản của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị; Ban kiểm tra nội bộ; Ban thanh tra nhân dân; Ban đại diện cha mẹ trẻ trong việc giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường.


	Mức 3
	Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng
	- Hàng năm, nhà trường có rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường;
- Các bước thực hiện việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh như thế nào? (Họp hội đồng/Hội đồng quản trị, Họp Ban đại diện phụ huynh, Dự kiến nội dung rà soát, bổ sung, điều chỉnh? Lý do? Xây dựng dự thảo? Biên bản họp? Ra văn bản bổ sung, điều chỉnh)
- Việc tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng không? Việc tổ chức thực hiện như thế nào? (Việc tổ chức xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến đóng góp bằng những hình thức nào?)
	- Báo cáo, biên bản có nội dung rà soát bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển;
- Văn bản bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.




Đối với Tiêu chí 1.2: Có thể mô tả lần lượt từng mức đánh giá, hoặc có thể mô tả lần lượt từng hội đồng theo các nội dung: Thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các hoạt động, việc rà soát, đánh giá.

	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác

	Mức 1
	a) Được thành lập theo quy định.
	- Nhà trường đã thành lập Hội đồng trường và những hội đồng nào?
- Căn cứ vào Quy định tại Luật Giáo dục 2019 - Điều 55, 57; Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 - Điều lệ trường mầm non- Điều 9, Điều 11 để mô tả về việc thành lập Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn trong nhà trường.
Quy trình về thành lập Hội đồng trường (đối với trường công lập)
Bước 1. Hiệu trưởng thông báo trong hội nghị toàn trường phổ biến quy định về thành lập Hội đồng trường, nội dung nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Hội đồng trường quy định tại Điều lệ trường mầm non
Bước 2. Hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến với các tổ chức có liên quan đến các thành viên của Hội đồng trường để giới thiệu nhân sự.
Bước 3. Sau khi lấy ý kiến với các tổ chức có liên quan, Hiệu trưởng chủ trì họp toàn thể giáo viên của trường để chuẩn bị nhân sự của Hội đồng trường.
Bước 4. Trên cơ sở nhân sự đã được tập thể giáo viên nhà trường thống nhất, hiệu trưởng lập danh sách và tờ trình gửi UBND cấp huyện ra quyết định công nhận các thành viên của Hội đồng trường.
   Bước 5. Sau khi có quyết định của UBND cấp huyện về việc công nhận các thành viên của Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức các thành viên của Hội đồng trường họp khoá đầu tiên để bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường.
(Xem them đối với Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục)
- Số lượng, thành phần của Hội đồng trường?Ai là Chủ tịch? Ai là thư ký?
- Quy định về các Hội đồng khác
+ Hội đồng thi đua khen thưởng
Hội đồng thi đua khen thưởng do hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm học. Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng. Các thành viên của hội đồng gồm: phó hiệu trưởng, đại diện cấp ủy chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng. 
Số lượng thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng là bao nhiêu? (số lẻ)
+ Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét hoặc xoá kỷ luật đối với người vi phạm theo từng vụ việc. Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng kỷ luật. Các thành viên của hội đồng gồm: phó hiệu trưởng, đại diện cấp ủy chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.
+ Hội đồng tư vấn do hiệu trưởng thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Gồm những Hội đồng tư vấn nào? Số lượng, thành phần? (Ví dụ: Hội đồng tự đánh giá, Hội đồng chấm sáng kiến, Hội đồng chấm thi giáo viên giỏi...)

	- Quyết định thành lập hội đồng trường đối với trường công lập; hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục;
- Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng;
- Quyết định thành lập hội đồng tư vấn;
- Quyết định thành lập các hội đồng khác,... (hội đồng kỷ luật) (nếu có);
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường (trong đó có nội dung nói về cơ cấu tổ chức, bộ máy của nhà trường);
- Kế hoạch hoạt động; biên bản sinh hoạt, phân công chức năng nhiệm vụ cho các thành viên trong hội động trường; nghị quyết sinh hoạt của hội đồng trường/hội đồng quản trị và các hội đồng khác;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết,… của nhà trường có nhận xét đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các hội đồng;
- Biên bản kiểm tra của các cơ quan chức năng có nhận xét, đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các hội đồng;
- Biên bản các cuộc họp của từng Hội đồng có nội dung tự rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm các hoạt động;
- Biên bản các cuộc họp của nhà trường có nội dung đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng;
- Báo cáo sơ kết học kỳ hoặc báo cáo tổng kết của nhà trường hoặc của hội đồng trường… có nhận xét, đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đánh giá hoạt động của các hội đồng.

	
	b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.
	Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 - Điều lệ trường mầm non- Điều 9, Điều 11 để mô tả về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn trong nhà trường:
- Nêu chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường?  (Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường khác nhau giữa các loại hình trường công lập, dân lập, tư thục).
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng thi đua khen thưởng? (giúp hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua gì? đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường)
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng kỷ luật? (để xét hoặc xoá kỷ luật đối với người vi phạm theo từng vụ việc, nếu có thì nêu rõ đã thực hiện những vụ việc gì?)
- Nêu rõ từng hội đồng tư vấn của nhà trường (Hội đồng tự đánh giá, Hội đồng chấm sáng kiến, Hội đồng chấm thi giáo viên giỏi...) có chức năng nhiệm vụ cụ thể nào? (Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quy định)
	

	
	c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá.
	 Nêu việc định kỳ rà soát hoạt động của các Hội đồng như: Rà soát hằng năm, kiện toàn khi có sự bổ sung, thay đổi về số lượng, thành phần, chức năng, nhiệm vụ? Các bước thực hiện việc kiện toàn?
- Việc rà soát: (Ví dụ đối với trường công lập)
+ Trường hợp có thay đổi về nhân sự, hiệu trưởng làm văn bản đề nghị UBND cấp huyện ra quyết định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường
Bước 1. Hiệu trưởng thông báo trong hội nghị toàn thể giáo viên về lý do thay đổi nhân sự.
Bước 2. Hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến với các tổ chức có liên quan để giới thiệu nhân sự bổ sung, thay thế.
Bước 3. Sau khi lấy ý kiến với các tổ chức có liên quan, Hiệu trưởng chủ trì họp toàn thể trường để chuẩn bị nhân sự của Hội đồng trường.
Bước 4. Trên cơ sở nhân sự bổ sung, thay thế đã được tập thể giáo viên nhà trường thống nhất, hiệu trưởng lập danh sách và tờ trình gửi UBND cấp huyện ra quyết định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường.
+ Trường hợp thay đổi nhân sự các hội đồng khác: Hiệu trưởng ra quyết định kiện toàn
Bước 1: Lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan để giới thiệu nhân sự
Bước 2: Hiệu trưởng chủ trì họp toàn thể trường để chuẩn bị nhân sự 
Bước 3: Hiệu trưởng ra quyết định về việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng
- Việc đánh giá
+ Cơ quan cấp trên kiểm tra đánh giá đối với Hội đồng trường.
+ Nhà trường kiểm tra nội bộ đối với các hội đồng khác hoặc đánh giá thông qua các buổi họp định kỳ, thông qua Báo cáo sơ, tổng kết)
	

	Mức 2
	Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường
	Nêu hoạt động của từng Hội đồng? Nêu những hiệu quả, tác dụng mang lại của từng hội đồng nhằm góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường?
	- Biên bản họp hội đồng (hoặc sổ Nghị quyết) có ghi lại nội dung các cuộc họp của các hội đồng đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hội đồng góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường hoặc của hội đồng trường,… có nhận xét đánh giá về kết quả hoạt động của các hội đồng.


	Mức 3
	
	
	








Đối với Tiêu chí 1.3: Có thể mô tả lần lượt từng mức đánh giá, hoặc có thể mô tả lần lượt từng tổ chức ( Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác theo các nội dung:  Cơ cấu tổ chức, hoạt động, những đóng góp, việc rà soát đánh giá.

	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

	Mức 1
	a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy định.
	- Nêu cơ cấu tổ chức (Số lượng, thành phần, quyết định chuẩn y , công nhận) của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác (hội khuyến học, hội cựu giáo chức...) trong nhà trường?
- Căn cứ vào Quy định tại Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 - Điều lệ trường mầm non- Điều 12 và Điều lệ, văn bản hướng dẫn của các tổ chức đánh giá các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng quy định?
* Tổ chức công đoàn: 
Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam - Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc Ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng LĐLĐVN về việc Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 07/HD-TLĐ ngày 12/6/2020 của Tổng LĐLĐVN về việc Hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở; Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 30/01/2018 của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Về việc tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giáo dục) 
* Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(Theo quy định tại Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn thông qua ngày 13/12/2017; Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC  ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
* Các tổ chức khác 
- Hội Cựu giáo chức - Điều lệ của Hội cựu giáo chức Việt Nam
- Hội khuyến học- Điều lệ của hội khuyến học Việt Nam
	- Quyết định về việc thành lập công đoàn nhà trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch,...);
- Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường;
- Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) các tổ chức xã hội khác;
- Kế hoạch hoạt động của tổ chức đoàn thể và tổ chức khác;
- Nghị quyết, biên bản sơ kết, tổng kết của công đoàn; đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các tổ chức xã hội khác (hội cựu giáo chức, hội khuyến học,…).
- Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường
-Báo cáo sơ kết học kỳ hoặc báo cáo tổng kết của nhà trường hoặc của hội đồng trường… có đánh giá về hoạt động của các đoàn thể; có nhận xét về việc rà soát, đánh giá các hoạt động của các tổ chức đoàn thể và tổ chức khác.

	
	b) Hoạt động theo quy định.
	
	

	
	c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá.
	- Việc rà soát: Được thực hiện hàng năm, khi có thay đổi, bổ sung thì thực hiện việc kiện toàn lại như thế nào? Quy trình (các bước) kiện toàn?
- Việc đánh giá:
+ Đánh giá của cấp trên đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như thế nào?
+ Đánh giá nội bộ của nhà trường như thế nào?
	

	Mức 2
	a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá có ít nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
	- Nêu cơ cấu tổ chức của Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nhà trường (Số lượng, thành phần, quyết định chuẩn y, công nhận)?
- Nêu hoạt động Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nhà trường? (Đại hội chi bộ, Sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, giáo dục đảng viên, đánh giá đảng viên, phát triển đảng viên...)
(Nếu nhà trường không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì phải có tổ đảng)?
- Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản hướng dẫn để đánh giá có theo đúng quy định không?
- Nêu kết quả được cấp trên đánh giá trong 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá?

	- Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của nhà trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở; quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chi uỷ, bí thư, phó bí thư, tổ trưởng tổ đảng,...);
- Báo cáo sơ kết học kỳ hoặc báo cáo tổng kết của nhà trường hoặc của hội đồng trường,… có nội dung nhận xét đánh giá về hoạt động của tổ chức Đảng;
- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng có nhận xét, đánh giá về việc thực hiện các hoạt động của tổ chức Đảng;
- Nghị quyết hoặc quyết định của đảng uỷ cấp trên công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Báo cáo sơ kết học kỳ hoặc báo cáo tổng kết của nhà trường hoặc của hội đồng trường… có nội dung nhận xét đánh giá về đóng góp của các đoàn thể, tổ chức khác cho các hoạt động của nhà trường.

	
	b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà trường.
	- Nêu các hoạt động mà các đoàn thể, tổ chức khác đã thực hiện?
- Nêu vai trò, những đóng góp của các đoàn thể, tổ chức khác cho các hoạt động của nhà trường?

	

	Mức 3
	a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

	- Nêu kết quả được cấp trên đánh giá trong 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá?

	- Nghị quyết, quyết định hoặc giấy khen, bằng khen của cơ quan quản lý cấp trên công nhận tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Báo cáo sơ kết học kỳ hoặc báo cáo tổng kết của nhà trường hoặc của hội đồng trường… có nhận xét, đánh giá về việc đóng góp hiệu quả của các đoàn thể, tổ chức khác cho các hoạt động của nhà trường, cộng đồng.


	
	b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.
	- Nêu các hoạt động mà các đoàn thể, tổ chức khác đã thực hiện trong trường và ngoài cộng đồng?
- Nêu vai trò, những đóng góp của các đoàn thể, tổ chức khác cho các hoạt động của nhà trường và cộng đồng?

	


	
Đối với Tiêu chí 1.4: Có thể mô tả lần lượt từng mức đánh giá, hoặc có thể mô tả lần lượt về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

	Mức 1
	a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định.
	- Tại thời điểm đánh giá, nhà trường có hiệu trưởng? Có mấy hiệu phó?
- Căn cứ vào quy định tại Luật Giáo dục 2019, Điều lệ trường mầm non 2020, Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập để xem xét có đủ số lượng hay không?
+ Hiệu trưởng:
Mỗi trường mầm non, nhà trẻ, trường mẫu giáo có Hiệu trưởng.
+ Phó Hiệu trưởng: Mỗi trường mầm non , nhà trẻ, trường mẫu giáo có số lượng phó hiệu trưởng như sau:
Nhà trẻ được bố trí 01 phó hiệu trưởng;
Trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 09 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 06 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 01 phó hiệu trưởng;
Trường mẫu giáo, trường mầm non có 09 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 06 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 02 phó hiệu trưởng.
Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có từ 05 điểm trường trở lên có thể bố trí thêm 01 phó hiệu trưởng.
	- Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;


	
	b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định.
	- Tại thời điểm đánh giá, tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức (Số lượng, thành phần) như thế nào?
- Căn cứ vào quy định tại Điều lệ trường mầm non 2020- Điều 13,14 để xem xét có đủ số lượng không?
Tổ chuyên môn gồm giáo viên theo khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; nhân viên nấu ăn. Mỗi tổ có ít nhất 03 thành viên, có tổ trưởng; nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có 01 tổ phó.
Tổ văn phòng gồm các nhân viên: kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ, bảo vệ và nhân viên khác. Tổ có ít nhất 03 thành viên, có tổ trưởng, nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có 01 tổ phó.
	- Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng, danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
- Quyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

	
	c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
	Căn cứ vào quy định Điều lệ trường mầm non 2020- Điều 13,14 để xem xét việc thực hiện các nhiệm vụ của các tổ:
 - Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:
a) Căn cứ kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;
c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tham gia đánh giá, xếp loại nhân viên theo quy định.
Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển năng lực chuyên môn.

- Nhiệm vụ của tổ văn phòng gồm:
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tháng, năm nhằm phục vụ việc thực hiện các hoạt động của nhà trường về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
b) Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường;
c) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;
d) Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên;
Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ ít nhất một tháng một lần theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển năng lục chuyên môn.

	- Sổ bồi dưỡng chuyên môn;
- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tháng, năm học;
- Kế hoạch của trường về việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên;
- Hồ sơ quản lý chuyên môn;
- Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính;
- Biên bản kiểm kê tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hằng năm;
- Nghị quyết họp tổ có nội dung đánh giá, xếp loại, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên trong tổ;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan;
- Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non hằng năm.

	Mức 2
	a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
	- Hằng năm, tổ chuyên môn có đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục không?
- Nêu tên chuyên đề chuyên môn mà tổ chuyên môn đề xuất?
- Nêu tác dụng, hiệu quả của chuyên đề?
	- Chuyên đề chuyên môn tổ đề xuất;
- Báo cáo sơ kết học kỳ hoặc báo cáo tổng kết của nhà trường hoặc của hội đồng trường có đánh giá về hiệu quả của chuyên đề;
- Bằng khen, giấy khen hoặc đánh giá của các cấp có thẩm quyền về hiệu quả của chuyên đề;

	
	b) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh.
	- Việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng vào thời gian nào? Thực hiện như thế nào?
- Việc đánh giá: Nêu các hình thức đánh giá (Thông qua các cuộc họp, báo cáo sơ kết, tổng kết)

	- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tháng, năm học đã được rà soát, đánh giá, điều chỉnh;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan.

	Mức 3
	a) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
	- Nêu những hoạt động của tổ chuyên môn? Tác dụng, hiệu quả, kết quả tích cực của từng hoạt động?
- Nêu những hoạt động của tổ văn phòng? Tác dụng, hiệu quả, mang lại những kết quả tích cực của từng hoạt động?
	- Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học của nhà trường có nội dung đánh giá về việc tổ chuyên môn thực hiện quả các chuyên đề; về đóng góp của tổ chuyên môn, tổ văn phòng trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
- Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) của các cấp có thẩm quyền có nội dung nói về đóng góp của tổ chuyên môn, tổ văn phòng trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường;
- Bằng khen, giấy khen, quyết định,...của các cấp có thẩm quyền về đóng góp của tổ chuyên môn, tổ văn phòng trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường;
- Chuyên đề tổ chuyên môn thực hiện;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan.

	
	b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	Trong 5 năm tính đến thời điểm đánh giá, tổ chuyên môn thực hiện các chuyên đề gì? Hiệu quả như thế nào? Góp phần nâng cao công tác gì trong nhà trường? Được ghi nhận (cấp thành phố, quận/huyện), được đánh giá trong các báo cáo sơ, tổng kết? 
	





	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo

	Mức 1
	a) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi; trong trường hợp số lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa quy định tại Điều lệ trường mầm non thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép.
	- Nhà trường có được phân chia nhóm lớp theo độ tuổi không? Số nhóm trẻ? Số lớp mẫu giáo? 
- Nhà trường có nhóm trẻ ghép, lớp mẫu giáo ghép không?
Căn cứ vào quy định tại Điều lệ trường mầm non - Điều 15 để xem xét quy định về nhóm trẻ ghép, lớp mẫu giáo ghép?
	

	
	b) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức học 2 buổi trên ngày.
	- Nhà trường có tổ chức học 2 buổi/ ngày không? Có tổ chức cho trẻ ăn bán trú không?
- Tỷ lệ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức học 2 buổi/ngày?
- Tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày?
	

	
	c) Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 02 (hai) trẻ em cùng một dạng khuyết tật.
	- Nhà trường có bao nhiêu trẻ khuyết tật học hòa nhập?
- Nhóm lớp nào có trẻ khuyết tật học hòa nhập? Số lượng trẻ khuyết tật học hòa nhập trong nhóm lớp đó?
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Trường mầm non: Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 02 trẻ em khuyết tật học hòa nhập.
	

	Mức 2
	Số trẻ trong các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo không vượt quá quy định và được phân chia theo độ tuổi.
	Căn cứ vào quy định tại Điều lệ trường mầm non - Điều 15 để xem xét quy định về số lượng trẻ trong các nhóm lớp thừa/thiếu?
(Đối với nhóm trẻ: trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số lượng trẻ em tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:
- Nhóm trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ em;
- Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ em;
- Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ em;
Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số lượng trẻ em tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:
- Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 25 trẻ em;
- Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ em;
- Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 35 trẻ em.
Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định ở trên thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép có không quá 20 trẻ em hoặc lớp mẫu giáo ghép có không quá 30 trẻ)
	

	Mức 3
	Nhà trường có không quá 20 (hai mươi) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
	Nhà trường có bao nhiêu nhóm lớp? Có bị vượt 20 nhóm lớp? Nguyên nhân?
	




	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý khung mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

	Mức 1
	a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định.
	Hệ thống hồ sơ quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường được lưu trữ đầy đủ theo quy định tại Luật Lưu trữ, Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn công tác Văn thư - lưu trữ không? Gồm những hồ sơ gì? (Hồ sơ quản lý trẻ em; Hồ sơ quản lý trẻ em học hoà nhập; Hồ sơ quản lý nhân sự; Sổ lưu trữ các văn bản, công văn; Hồ sơ quản lý tài sản, CSVC, tài chính; Hồ sơ quản lý chuyên môn; Hồ sơ quản lý bán trú...) Quy trình lưu trữ như thế nào? Được sắp xếp như thế nào? (Trong cặp, hộp, có danh mục, có đánh mã...)
(Các văn bản căn cứ để xem xét chỉ báo này: 
- Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (Thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP; Nghị định 09/2010/NĐ-CP; Thông tư 01/2011/TT- BNV);
- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý sử dụng con dấu; 
- Nghị định số 31/2009/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2011/NĐ-CP;
- Thông tư số 09 /2011/TT-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;
- Thông tư số 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ , tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
- Thông tư số 09/2013/TT-BNV quy định về việc chế độ báo cáo, thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ;
- Thông tư số 04/2013/TT-BNV dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;
- Thông tư số 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp;
- Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử;
- Văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục;
- Văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng thành phố, quận/huyện)
	- Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;
- Danh mục hệ thống hồ sơ của nhà trường;
- Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) của các cấp có thẩm quyền về việc kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách;


- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường, biên bản kiểm tra của cấp có thẩm quyền có nội dung đánh giá về công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, văn bản;
- Hồ sơ quản lý tài chính, tài sản hằng năm;
- Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung đánh giá việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục;


- Biên bản thanh tra, kiểm tra (hoặc kết luận, thông báo) của các cấp có thẩm quyền về quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục của nhà trường.


	
	b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành.
	- Nêu nội dung thực hiện từng công việc được thực hiện như thế nào? Quy trình của các công việc: Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản? Kết quả thẩm định, kiểm tra, thanh tra nhà trường của các cơ quan chức năng (Phòng Tài chính, phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT...)
- Công khai  tài chính, tài sản được thực hiện như thế nào (Thời gian công khai, hình thức công khai, nội dung công khai)? Quy trình thực hiện công khai? 
(Ví dụ: Việc công khai thu – chi tài chính, căn cứ vào quy định nội dung công khai thu- chi tài chính sau:
*Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:
Đối với công lập: công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính 
Đối với ngoài công lập: công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng
*Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
*Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
*Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
*Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước)
- Việc định kỳ kiểm tra tài chính, tài sản được thực hiện như thế nào? (Theo tháng, quý, năm)? Quy trình kiểm tra? Bộ phận kiểm tra? Kết quả kiểm tra?
- Quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành: Việc bổ sung, cập nhật được thực hiện như thế nào? Lý do bổ sung, cập nhật? Việc bổ sung, cập nhật có phù hợp với điều kiện của nhà trường? Có phù hợp với quy định không?
(Các căn cứ để xem xét chỉ báo này: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; Luật Ngân sách; Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Thay thế nghị định 16/2015/NĐ-CP); Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 63/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
 Hướng dẫn của Liên Bộ, Liên Sở, của phòng Tài chính các UBND quận/huyện.
Tham khảo Bài giảng “Quản lý tài chính trường mầm non hướng tới nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ”- PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền).
	

	
	c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ các hoạt động giáo dục.
	- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích như thế nào? Bằng cách nào để giám sát, kiểm tra?
- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản có hiệu quả để phục vụ các hoạt động giáo dục (đảm bảo những điều kiện cơ bản cho chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ; giúp cho việc giám sát các điều kiện học tập và kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; giúp giám sát việc cung ứng dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; giúp cho việc lập kế hoạch ngân sách với thông tin đầy đủ và minh bạch; hỗ trợ cho trẻ khó khăn; quản lí các nguồn lực một cách hiệu quả; giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ...)
Tham khảo Bài giảng “Quản lý tài chính trường mầm non hướng tới nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ”- PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền).
- Kết quả của các đợt thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng về việc về quản lý, sử dụng tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động của nhà trường?
	

	Mức 2
	a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường.
	- Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong những công việc cụ thể nào? Sử dụng những phần mềm quản lý gì? Xây dựng các bảng biểu trên excel để quản lý các công việc gì?
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả gì trong công tác quản lý (nhanh chóng, chính xác, tốn ít thời gian, giảm sức lao động thủ công, quản lý theo hệ thống, bài bản, khoa học....)?
	- Phần mềm quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường;
- Hồ sơ quản lý được sử dụng trên máy tính;
- Hồ sơ quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường được trích xuất từ phần mềm;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có đánh giá về các nội dung có liên quan;
- Biên bản kiểm tra hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thanh tra, kiểm tra kiểm toán,...) có đánh giá về các nội dung có liên quan.


	
	b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có vi phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.
	Trong 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường đã được cơ quan chức năng cấp nào thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản. Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đánh giá không có vi phạm liên quan đến việc:
- Quản lý hành chính;
- Tài chính;
- Tài sản.
 
	

	Mức 3
	Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương.
	 Nhà trường có kế hoạch để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương, cụ thể:
- Kế hoạch ngắn hạn;
- Kế hoạch trung hạn;
- Kế hoạch dài hạn.
(Có kế hoạch riêng hay tích hợp vào trong Kế hoạch nào? Có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền?)

	





	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

	Mức 1
	a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
	- Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ không? Kế hoạch giai đoạn? kế hoạch hàng năm?
- Việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện như thế nào?
(Căn cứ vào văn bản quy định: Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 Ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 phê duyệt Đề án “Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”; Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 Quy định chuẩn giáo viên mầm non; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng: các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT)
	- Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hằng năm;
- Các văn bản (hoặc biên bản cuộc họp) của nhà trường về việc giới thiệu, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong nhà trường;
- Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;
- Kế hoạch năm học;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng năm;
- Các báo cáo có nội dung liên quan;
- Bảng nhận chế độ lương và các chế độ phụ cấp khác của giáo viên hằng tháng;
- Báo cáo tổng kết công tác của công đoàn nhà trường hằng năm;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan;
- Hồ sơ Hội nghị cán bộ, công chức hằng năm.


	
	b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường.
	- Những căn cứ để nhà trường phân công, bố trí công việc đối với đội ngũ? (Căn cứ vào các quy định về số giáo viên/nhóm lớp, chế độ làm việc của giáo viên mầm non; căn cứ vào tình hình đội ngũ của nhà trường như số lượng, trình độ chuyên môn, năng lực tay nghề, tuổi đời, tuổi nghề, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, tính cách cá nhân, kết quả đánh giá...và căn cứ vào thực tế của nhà trường (số nhóm lớp, số trẻ/nhóm lớp, có trẻ khuyết tật học hòa nhập, nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học...)
- Hàng năm nhà trường ra các Quyết định: Quyết định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Quyết định  phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên; Quyết định điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên? Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó... (Nêu quy trình để ra các Quyết định: Đề xuất ý kiến từ các tổ,  khối; Dự kiến, họp xin ý kiến, ra Quyết định...)
	

	
	c) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy định.
	Nhà trường đã đảm bảo các quyền lợi gì cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định tại Điều lệ trường mầm non (Điều 10, Điều 29):
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:
+Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm giải trình khi cần thiết.
+ Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
+ Thực hiện các nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định; xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; động viên và tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên, giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm phó hiệu trưởng.
+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.
+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; quyết định khen thưởng.
+ Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn hoặc tổ văn phòng; trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 02 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.
+ Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện xã hội hoá giáo dục; phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của phó hiệu trưởng:
+ Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định.
+ Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
+ Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn hoặc tổ văn phòng; trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 04 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.
+ Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Quyền của giáo viên, nhân viên
+ Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể, được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.
+ Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường; được bảo đảm các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
+ Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
+ Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.
+ Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.
+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

	

	Mức 2
	Có biện pháp để phát huy được năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
	- Nêu cụ thể các biện pháp (công việc) mà nhà trường đã thực hiện để phát huy năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên?
Ví dụ: 
- Tổ chức công tác bồi dưỡng, hỗ trợ đội ngũ tự bồi dưỡng như thế nào?
- Tổ chức các phong trào thi đua, các hội thi?
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn?
- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ?
- Xây dựng tập thể sư phạm lành mạnh, đoàn kết, tạo tâm lý thoải mái, thân thiện, tôn trọng giữa các thành viên?
- Tổ chức công tác thi đua, khen thưởng?
- Khuyến khích, động viên đội ngũ phát huy tinh thần sáng tạo?
.................................................
	- Kế hoạch các công việc.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết các công việc.
- Báo cáo tổng kết năm học.

	Mức 3
	
	
	








	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

	Mức 1
	a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương và điều kiện của nhà trường.
	 Nhà trường có những biện pháp nào để quản lý (chỉ đạo, hỗ trợ) việc xây dựng Kế hoạch giáo dục của trường, các khối, các nhóm lớp phù hợp với:
- Quy định hiện hành: Chương trình GDMN, các văn bản chỉ đạo, tập huấn chuyên môn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng.
-  Điều kiện thực tế địa phương: Điều kiện tự nhiên (Địa hình, môi trường, khí hậu, cây cối, con vật, danh lam thắng cảnh...), điều kiện xã hội (mức sống, trình độ dân trí, thói quen, phong tục tập quán, giao thông, lễ hội...)
- Điều kiện của nhà trường: Điều kiện cơ sở vật chất, số lượng giáo viên, số trẻ/lớp, học sinh khuyết tật học hòa nhập, trường ở khu vực trung tâm/xa trung tâm, vùng thuận lợi/vùng khó khăn, trường đạt chuẩn Quốc gia,...
(Ví dụ: Tổ chức bồi dưỡng
Duyệt kế hoạch
Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch...)
	- Kế hoạch hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường;
- Kế hoạch giáo dục của của giáo viên cho các độ tuổi;
- Hồ sơ quản lý chuyên môn;
- Hồ sơ đánh giá trẻ em;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường, biên bản kiểm tra của cấp trên có nội dung đánh giá về thực hiện kế hoạch giáo dục và các nội dung liên quan;
- Nghị quyết họp hội đồng nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục;
- Biên bản sinh hoạt chuyên môn có nội dung liên quan.


	
	b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ.
	Nhà trường có những biện pháp gì để quản lý Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ: 
(Ví dụ:
+ Đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho đội ngũ thực hiện kế hoạch giáo dục.
+ Hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch giáo dục
+ Dự giờ, góp ý
+ Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện 
............................)
	

	
	c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời.
	Nhà trường tổ chức việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh Kế hoạch giáo dục (Kế hoạch giáo dục của nhà trường, các khối, các nhóm lớp) như thế nào?
- Thời gian rà soát, đánh giá, điều chỉnh?
- Hình thức rà soát, đánh giá, điều chỉnh?
- Cách lưu giữ kết quả rà soát, đánh giá, điều chỉnh như thế nào?
	

	Mức 2
	Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả.
	- Kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý (Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT) về  các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Kết quả, thành tích của nhà trường trong việc tham gia các phong trào, hoạt động, chuyên đề, hội thi... nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ cấp thành phố, quận/huyện...?
	- Biên bản kiểm tra của cấp có thẩm quyền có nội dung liên quan;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường, có nội dung liên quan;
- Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận,... của cấp có thẩm quyền.


	Mức 3
	
	
	




	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

	Mức 1
	a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường.


	- Có những kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế nào Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến?
(Căn cứ vào Điều 11, Điều 12 - Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập,  Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục vận dụng quy định tại Thông tư này để áp dụng cho phù hợp; Căn cứ Điều 9 - Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, có điều chỉnh bổ sung thêm phần thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý các hoạt động giáo dục (hoạt động tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, quản lý điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trong cơ sở giáo dục)
Điều 11. Những việc nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học tham gia ý kiến trước khi hiệu trưởng quyết định
1. Những việc nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động tham gia ý kiến:
a) Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược, định hướng phát triển của cơ sở giáo dục;
b) Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng của cơ sở giáo dục;
c) Tổ chức phong trào thi đua của cơ sở giáo dục;
d) Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ sở giáo dục;
đ) Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân;
e) Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động;
g) Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động;
h) Các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục.)
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ sở giáo dục
1. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tham gia xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và nhân sự của cơ sở giáo dục; trình Hội đồng trường phê duyệt các kế hoạch trước khi tổ chức thực hiện.
- Các hình thức thảo luận, đóng góp ý kiến? Việc lưu giữ các ý kiến đóng góp của các thành viên trong nhà trường bằng cách nào? Công khai kết quả tiếp thu ý kiến như thế nào?
(Căn cứ Điều 12 - Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập,  Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục vận dụng quy định tại Thông tư này để áp dụng cho phù hợp
Điều 12. Hình thức tham gia ý kiến
Căn cứ đặc điểm, tính chất và nội dung hoạt động, các cơ sở giáo dục áp dụng những hình thức sau:
1. Tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người đại diện với hiệu trưởng.
2. Thông qua hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động của cơ sở giáo dục; thông qua đối thoại tại cơ sở giáo dục.
3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học tham gia ý kiến.
4. Thông qua hộp thư điện tử của đơn vị để nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học tham gia ý kiến.)

	- Biên bản họp lãnh đạo nhà trường mở rộng;
- Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức;
- Hồ sơ tiếp công dân;
- Quy chế dân chủ của nhà trường;
- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường;
- Báo cáo của Công đoàn có nội dung liên quan;
- Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân có nội dung liên quan;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan.

	
	b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật.
	- Nhà trường có xây dựng và công khai về thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc quyền xử lý của nhà trường không?
- Nhà trường đã giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào chưa? Đã giải quyết như thế nào?
- Nhà trường công khai kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như thế nào?
(Các căn cứ:
+ Thông tư số 11/2020/TT-Điều 4, Điều 9;
+ Luật Tố cáo 2018, Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
+ Luật Khiếu nại 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
+ Luật Tiếp công dân 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
	

	
	c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
	 Nhà trường có báo cáo, trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, nhà trường gửi báo cáo tình hình thực hiện dân chủ tại đơn vị của năm học trước liền kề về cơ quan quản lý cấp trên (Phòng Giáo dục và Đào tạo).
(Căn cứ Điều 21- Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT)
	

	Mức 2
	Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.
	- Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch
(Căn cứ điều 6, Điều 8, Điều 13, Điều 14- Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT) Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT)
- Nêu cụ thể các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường của các tổ chức, cá nhân:
+ Giám sát của Hội đồng trường,
+ Giám sát của Ban thanh tra nhân dân
+ Giám sát của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 
+ Giám sát của phụ huynh, xã hội.
- Kết quả giám sát được công khai như thế nào?
- Hiệu quả (tác dụng) của hoạt động giám sát?
	- Bảng công khai các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường;

- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường;
- Nghị quyết sinh hoạt của các tổ chuyên môn có nội dung liên quan;
- Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân, có nội dung liên quan;
- Báo cáo tổng kết công đoàn có nội dung liên quan;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà ết trường có nội dung liên quan;
- Biên bản kiểm tra, giấy khen, bằng khen,... của các cấp có thẩm quyền có nội dung liên quan.


	Mức 3
	

	
	





	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý cách mô tả hiện trạng (Những nội dung cần làm rõ theo các quy định) 
Ngoài ra, nhà trường cần làm rõ những nội dung so với mục tiêu của nhà trường đề ra, so với các trường tương đồng, so với khả năng của nhà trường để nhận xét về mức độ đáp ứng
	Gợi ý các minh chứng

	Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

	Mức 1
	a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; những trường có tổ chức bếp ăn cho trẻ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
	- Nhà trường có những phương án nào? Phương án như thế nào?
(+ Phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn XH
+ Phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Phương án phong chống chảy nổ
+ Phương án phòng chống tai nạn thương tích
+ Phương án phòng cống xâm hại, bạo hành trẻ
+ Phương án phòng chống dịch bệnh)
- Bếp ăn của nhà trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Hoặc có Cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của trường mầm non có xác nhận của Phòng y tế quận/huyện)?
(Căn cứ vào các quy định: Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục; Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch số 157/KH-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai chuyên đề Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; Kế hoạch 708/KH-SGDĐT-MN ngày 30/3/2020 về đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 5312/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 của bộ GD&ĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường; Bộ Quy tắc ứng xử theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT trong các cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác y tế trường học; Các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT)
	- Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường;
- Hồ sơ đảm bảo an ninh trật tự trường học;
- Hồ sơ phòng chống tai nạn thương tích;
- Hồ sơ phòng cháy, chữa cháy;
- Hồ sơ y tế trường học;
- Văn bản phối hợp với cơ quan công an về thực hiện phương án bảo đảm an ninh cho trường;
- Hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự đảm bảo an toàn thực phẩm khi cung cấp lương thực, thực phẩm cho trẻ em ăn bán trú trong trường;
- Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm (Hoặc có Cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của trường mầm non có xác nhận của Phòng y tế quận/huyện);
- Hộp thư góp ý của nhà trường;
- Số điện thoại đường dây nóng của nhà trường;
- Biên bản xử lý các thông tin phản ánh của người dân (nếu có);

	
	b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin
	- Nhà trường có hộp thư góp ý: Vị trí đặt ở đâu? Có thuận tiện không? Ai là người phụ trách? Sau khi nhận góp ý thì xử lý như thế nào?
- Nhà trường có đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin: Số gì? Ai là người phụ trách? Sau khi nhận thông tin thì xử lý như thế nào?
- Nhà trường còn có hình thức nào tiếp nhận, xử lý thông tin khác (Ví dụ: qua các buổi hội họp, qua các buổi tiếp dân, qua trao đổi trực tiếp, qua Website của nhà trường, qua Facebook, Zalo của trường, nhóm lớp, qua hệ thống EnetViet, phát các phiếu hỏi, phiếu xin ý kiến...)
	

	
	c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nhà trường.
	- Nhà trường có những biện pháp gì trong việc phòng chống hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, thực hiện tốt bình đẳng giới cho các đối tượng trong nhà trường (cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em, phụ huynh)
(Ví dụ: + Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở, môi trường sư phạm lành mạnh ntn?
+ Bồi dưỡng, tập huấn ntn?
+ Tổ chức tuyên truyền, phối hợp ntn?
[bookmark: _GoBack]+ Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ntn?)
- Không có những vụ việc, những phản ánh, những kết luận của các tổ chức, cá nhân, các đoàn thanh, kiểm tra về việc nhà trường có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nhà trường?
	

	Mức 2
	a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ được phổ biến, hướng dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, chống thảm họa thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống ạo lực trong nhà trường.
	- Các hình thức, nội dung nào mà nhà trường đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn, thực hiện các phương án: 
+ Đảm bảo an ninh trật tự;
+ An toàn vệ sinh thực phẩm;
+ An toàn phòng chống tai nạn, thương tích;
+ An toàn phòng, chống cháy, nổ;
+ An toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai;
+ Phòng, chống dịch bệnh;
+ Phòng, chống các tệ nạn xã hội;
+ Phòng, chống bạo lực trong nhà trường
 cho các đối tượng:
+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên
+ Trẻ
+ Phụ huynh
	- Kế hoạch hoạt động của nhà trường;
- Biên bản xử lý các vụ việc có liên quan;
- Hồ sơ kiểm tra nội bộ;
- Sổ ghi chép của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có nội dung liên quan;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan;
- Các hình ảnh (nếu có).


	
	b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.
	- Việc kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự như thế nào? (Thời gian, hình thức, quy trình)
- Nhà trường có những biện pháp gì để ngăn chặn kịp thời bạo lực học đường, mất an ninh trật tự?
	

	Mức 3
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